
1 2 3 4=5+6+… 5 6 7 8 9 10 11 12

A

Tổng số thu, chi, nộp ngân sách 

phí, lệ phí 86.210 86.210 200 1.960 0 0 0 50 84.000 0

I  Số thu phí, lệ phí 43.105 43.105 100 980 25 42.000

II

Chi từ nguồn thu phí đƣợc để 

lại 27.937 27.937 67 545 15 27.310

III

 Số phí, lệ phí nộp ngân sách 

nhà nƣớc 15.168 15.168 33 435 0 0 0 10 14.690 0

B Dự toán chi ngân sách nhà nƣớc 39.541 39.541 22.445 2.299 2.612 5.237 4.018 2.505 408 17

I Nguồn ngân sách trong nƣớc 39.541 39.541 22.445 2.299 2.612 5.237 4.018 2.505 408 17

1 Chi quản lý hành chính 13.513 13.513 6.695 2.299 2.612 1.907

a.1
 Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ 

10.143 10.143 4.812 1.858 2.176 1.297

a.2
Kinh phí thực hiện cải cách tiền 

lương 1.762 1.762 817 323 386 236

a.3
Kinh phí không thực hiện chế độ 

tự chủ 1.608 1.608 1.066 118 50 374 0 0 0 0

Bổ sung chế độ Lễ, tết nguyên đán 92 92 42 18 20 12
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  Đơn vị: Sở Tài nguyên và Môi trƣờng

 Chƣơng: 426

DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƢỚC ĐƢỢC GIAO 

VÀ PHÂN BỔ CHO CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC NĂM 2024

(Kèm theo Quyết định số       /QĐ-STNMT  ngày...…/...…/2024 của Sở Tài nguyên và Môi trường )

  ĐV tính: triệu đồng

Chi cục  

Quản lý 

Đất đai

Chi cục  

Biển và 

Hải đảo

Trung tâm 

Phát triển 

Quỹ đất

Trung 

tâm Công 

nghệ 

thông tin 

TN&MT

VP đăng 

ký đất 

đai và các 

VP CN

TT Quan 

trắc môi 

trƣờng



Số 

TT 
Nội dung

Tổng số

đƣợc 

giao

Tổng số đã

phân bổ

Văn 

phòng

 Sở

Chi 

cục 

Bảo vệ 

Môi 

trƣờng

Chi cục  

Quản lý 

Đất đai

Chi cục  

Biển và 

Hải đảo

Trung tâm 

Phát triển 

Quỹ đất

Trung 

tâm Công 

nghệ 

thông tin 

TN&MT

VP đăng 

ký đất 

đai và các 

VP CN

TT Quan 

trắc môi 

trƣờng

Kinh phí tập huấn và kiểm tra 

khoáng sản 135 135 135

Trang phục thanh tra và kinh phí 

tiếp công dân 150 150 150

Tổ chức các đoàn thanh kiểm tra 180 180 180

Tổ chức đối thoại doanh nghiệp 9 9 9

Các hoạt động công tác giá đất 90 90 90

Tập huấn, tuyên truyền phổ biến 

phương án bảo vệ, thăm dò, khai 

thác và sử dụng tài nguyên nước 

tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2021-

2030, định hướng đến 2050 (kiểm 

tra định kỳ, ngày nước,…); Tuyên 

truyền ngày nước, KTTG; kinh 

phí kiểm tra định kỳ hoạt động tài 

nguyên nước 180 180 180

Đo đạc xác định diện tích đất phục 

vụ xử phạt vi phạm hành chính 

trong lĩnh vực đất đai TTLT 

39/2011/TTLT-BTNMT-BTC 

ngày 15/11/2011 90 90 90

Kinh phí thay mặt UBND tỉnh 

tham dự tòa án và nộp án phí 130 130 100 30
 - Kiểm tra hoạt động đo đạc và 

bản đồ của các đơn vị, tổ chức 

được cấp giấy phép 90 90 90
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 - Kinh phí xây dựng văn bản quy 

phạm pháp luật 100 100 100

Tổ chức tuần lễ biển đảo 135 135 135

Thực hiện công tác kiểm soát ô 

nhiễm môi trường biển 137 137 137

Thẩm định và giao khu vực biển 

nhất định cho tổ chức, cá nhân 

khai thác, sử dụng tài nguyên biển 

Nghị định 51/2014/NĐ-CP 90 90 90

2 Chi hoạt động kinh tế 26.011 26.011 15.750 0 0 3.330 4.018 2.505 408 0

2.1 Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ 3.989 3.989 2.361 1.628

2.2

Kinh phí thực hiện cải cách tiền 

lương 752 752 456 296

2.3

Kinh phí không thực hiện chế độ 

tự chủ 2.190 2.190 1.201 581 408 0

Bổ sung chế độ Lễ, tết nguyên đán 244 244 31 32 181

Chi lương bảo vệ các khu đất 940 940 940
Tổ chức đấu giá quyền sử dụng 

đất
230 230 230

Kế hoạch thu thập dữ liệu về 

TNMT tỉnh Khánh Hòa 90 90 90

Đánh giá An toàn thông tin cho 

Sở TNMT và các đơn vị trực 180 180 180

Vận hành và duy trì bản đồ trực 

tuyến 135 135 135

Duy trì và phát triển hoạt động 

cổng TTĐT 54 54 54
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Trang thiết bị bảo quản tài liệu lưu 

trữ tại kho lưu trữ 90 90 90

Kinh phí vận hành máy chủ CSDL 227 227 227

2.4

Lĩnh vực đất đai ( kinh phí đo đạc, 

lập bản đồ, kiểm kê đất đai) 12.150 12.150

2.5 Lĩnh vực khoáng sản 1.800 1.800

2.6 Lĩnh vực nước, khí tượng thủy 1.800 1.800

2.7 Lĩnh vực biển đảo 3.330 3.330

3 Chi sự nghiệp môi trƣờng 17 17 17

Kinh phí không thực hiện chế độ 

tự chủ 17 17 17

Bổ sung chế độ Lễ, tết nguyên đán 17 17 17


